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I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm) 

Câu 1 : Em hãy lựa chọn nội dung ở cột B,C sao cho phù hợp với nội dung ở cột A

	Cột A
Hệ cơ quan
	Cột B
Các cơ quan trong hệ cơ quan
	Cột C
Chức năng của các hệ cơ quan

	Hệ vận động
	1.mũi, khí quản, phế quản, phổi
	a.vận chuyển máu đi khắp cơ thể

	Hệ tuần hoàn
	2.cơ, xương
	b.tiêu hóa thức ăn

	
	3.tim, hệ mạch
	c.nâng đỡ cơ thể, giúp cơ thể vận động được


Câu 2 : Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng trong các câu sau đây :

1. Cấu tạo một xương dài gồm có :

a, hai đầu xương bọc lớp sụn


b, thân xương hình ống

c, mô xương cứng


                   d, mô xương xốp

2. Loại chất khoáng có trong xương là :

a, phốtpho

b, kali


c, canxi


d, natri

3. Tế bào máu gồm :

a, huyết tương





b, hồng cầu

c, tiểu cầu






d, bạch cầu

4. Trong huyết tương nước chiếm :

a, 10%

b, 50%

c, 70%


d, 90%

II. Tự luận ( 7,0 điểm)
Câu 1 (1,0điểm) Phản xạ là gì? Hãy lấy ví dụ về phản xạ

Câu 2 ( 1,0 điểm) Cung phản xạ là gì ? Nêu thành phần của 1 cung phản xạ.

Câu 3 (2,0 điểm) Bộ xương và hệ cơ người có đặc điểm gì tiến hóa thích nghi với tư thế đứng thẳng và lao động? 

Để chống cong vẹo cột sống trong lao động và học tập phải chú ý ngững điểm gì ?

Câu 4 (1,0 điểm) Bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào bảo vệ cơ thể?

Câu 5 (1,0 điểm) Ở người có mấy loại nhóm máu? Các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu?

Câu 6 (1,0 điểm) Vì sao tim người hoạt động liên tục ngày đêm không mệt mỏi?
--------------------Hết--------------------
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I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm) mỗi lựa chọn đúng được 0,5 điểm : 2 - c; 3 -  a

Câu 2 (2 điểm) mỗi lựa chọn đúng được 0,5 điểm
	ý
	1
	2
	3
	4

	ĐA
	a, b
	a;c
	b,c,d
	c



II. Tự luận (7,0 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.  



	0,5đ



	
	Lấy VD đúng
	0,5đ

	2
	Cung phản xạ là con đường mà xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm (da)... qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng (cơ, tuyến ...)




	0,5đ



	
	Một cung phản xạ gồm : cơ quan thụ cảm, nơron hướng tâm, nơron trung gian, nơron li tâm và cơ quan phản ứng.
	0,5đ



	3
	Bộ xương và hệ cơ người có nhiều đặc điểm tiến hóa thích nghi với tư thế đứng thẳng và lao động : hộp sọ phát triển, lồng ngực nở rộng sang hai bên, cột sống cong ở 4 chỗ, xương chậu nở, xương đùi lớn, cơ mông, cơ đùi, cơ bắp chân phát triển, bàn chân hình vòm, xương gót phát triển. Tay có khớp linh hoạt, ngón cái đối diện với 4 ngón kia; cơ vận động cánh tay, cẳng tay, bàn tay và đặc biệt cơ vận động ngón cái phát triển giúp người có khả năng lao động.
	1,0đ

	
	Để chống cong vẹo cột sống trong lao động và học tập phải chú ý : mang vác đều ở 2 tay, 2 vai, ngồi học, làm việc đúng tư thế, ngay ngắn.
	1,0đ

	4
	Các bạch cầu đã tham gia bảo vệ cơ thể bằng các cơ chế : thực bào, tạo kháng thể vô hiệu hóa kháng nguyên và phá hủy các tế bào đã bị nhiễm bệnh.


	          0,5đ

	
	Trình bày cụ thể từng cơ chế





	0,5đ

	    5
	Ở người có 4 nhóm máu : A, B, AB, O
	0,5đ

	
	Nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu :

+ Lựa chọn máu phù hợp

+ Kiểm tra máu trước khi truyền
	0,5đ

	    6
	Tim hoạt động liên tục cả ngày đêm mà không mệt mỏi do mỗi chu kì hoạt động của tim là 0,8s trong đó pha nhĩ co 0,1s nghỉ 0,7s, pha thất co 0,3s nghỉ 0,5s pha dãn chung 0,4s nghĩa là trong mỗi một chu kì kéo dài 0,8s tim chỉ hoạt động 0,4s còn lại nghỉ 0,4s nên tim không mệt mỏi.
	1,0đ


